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	THỨ
	GIỜ
	TIẾT
	KHÔÍ 1
	 Nội dung giảng dạy
	Hình thức giảng dạy

	Hai
6 - 4
	17h15
	1
	Học vần
	Bài 86: ôp -  ơp ( T1)
	Dạy online qua zoom

	
	17h55
	2
	Học vần
	Bài 86: ôp -  ơp ( T2)
	Giao BT qua mạng

	
	18h35
	3
	Đạo đức
	Em và các bạn ( T1)
	Giao BT qua mạng

	
	19h15
	4
	Thể dục
	Bài Thể dục-Trò chơi nhảy ô
	Video

	Ba
7 - 4

	17h15
	1
	Học vần
	Bài 87: ep – êp ( T1)
	Dạy online qua zoom

	
	17h55
	2
	Học vần
	Bài 87: ep – êp ( T2)
	Giao BT qua mạng

	
	18h35
	3
	Toán
	Phép trừ dạng 17 - 7
	Dạy online qua zoom

	
	19h15
	4
	Thủ công
	Ôn tập chương 2: KT gấp hình
	Giao BT qua mạng

	Tư
8 - 4
	17h15
	1
	Học vần
	Bài 88: ip – up ( T1)
	Dạy online qua zoom

	
	17h55
	2
	Học vần
	Bài 88: ip – up ( T2)
	Giao BT qua mạng

	
	18h35
	3
	Toán
	Luyện tập
	Giao BT qua mạng

	
	19h15
	4
	Âm nhạc 
	Học hát: Bài Tập tầm vông
	video

	Năm
9 - 4
	17h15
	1
	Học vần
	Bài 89: iêp – ươp ( T1)
	Dạy online qua zoom

	
	17h55
	2
	Học vần
	Bài 89: iêp – ươp ( T2)
	[bookmark: _GoBack]Giao BT qua mạng

	
	18h35
	3
	Toán
	Luyện tập chung
	Giao BT qua mạng

	
	19h15
	4
	TNXH
	Ôn tập xã hội
	Giao BT qua mạng

	Sáu
10 - 4
	17h15
	1
	Học vần
	(Tập viết): bập bênh, lợp nhà,....
	Giao BT qua mạng

	
	17h55
	2
	Học vần
	(Tập viết): sách giáo khoa, hí hoáy,... 
	Giao BT qua mạng

	
	18h35
	3
	Toán
	Bài toán có lời văn
	Dạy online qua zoom

	
	19h15
	4
	Mĩ Thuật
	CĐ10: Đàn gà của em
	Video  

	Tổng
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